
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

KHOA THƯƠNG MẠI

Nhóm Lĩnh vực đề tài Thứ
Tiết 

bắt đầu
Tuần Phòng Cơ sở

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
1921004179 Nguyễn Văn Tín Dũng 19DKQ1 010104

1
Quản trị hoạt động kinh doanh 

quốc tế
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

2
1921001572 Phạm Hồng Hoa 19DKQ1 010104

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu 
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

3
1921001618 Nguyễn Thị Hồng Nga 19DKQ1 010104

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu 
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

4
1921001681 Nguyễn Thị Thanh Ngân 19DKQ1 010104

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

5
1921001606 Trương Thị Tú Nguyên 19DKQ1 010104

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu 
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

6
1921002023 Nguyễn Thị Nguyên 19DKQ1 010104

1
Quản trị hoạt động kinh doanh 

quốc tế
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

7
1921001735 Hồ Thị Phương Quyên 19DKQ1 010104

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

8
1921001763 Nguyễn Thị Huyền Trân 19DKQ1 010104

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

9
1921001807 Nguyễn Thị Thúy Vy 19DKQ1 010104

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

10
1921001788 Trần Minh Hiếu 19DKQ2 010104

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

11
1921001849 Bùi Ngọc Lan Phương 19DKQ2 010104

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839
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12
1921004239 Lê Ngọc Phương Thanh 19DKQ2 010104

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

13
1921001476 Đặng Thị Đổ Quyên 19DTM1 010105

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

14
1921002010 Nguyễn Hoàng Duy 19DTM2 010105

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

15
1921004251 Phạm Thị Huyền Trang 19DTM2 010105

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

16
1921004213 Hồ Thị Nga 19DTM3 010105

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

17
1921001808 Lê Thị Thanh Tuyền 19DTM3 010105

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

18
1921004183 Nguyễn Thị Hương Giang 19DLG 011114

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

19
1921001974 Nguyễn Thị Thanh Hằng 19DLG 011114

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

20
1921001794 Nguyễn Ngọc Trà My 19DLG 011114

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

21
1921001793 Đinh Thanh Phong 19DLG 011114

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

22
1921004237 Lê Bảo Thạch 19DLG 011114

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

23
1921004242 La Thị Mai Thiện 19DLG 011114

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

24
1921001461 Dương Nguyễn Anh Thư 19DLG 011114

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

25
1921001921 Nguyễn Ngọc PhươngThùy 19DLG 011114

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

26
1921001983 Nguyễn Châu Ngọc Trâm 19DLG 011114

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

27
1921001846 Bùi Thị Yến Vy 19DLG 011114

1
Phân tích hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu, nhập khẩu
4

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839
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28
1921001897 Nguyễn Thị Yến Nhi 19DKQ2 010104

1 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

29
1921001578 Phạm Thị Lan Phương 19DKQ2 010104

1 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

30
1921001593 Nguyễn Thị Hoài Thu 19DKQ2 010104

1 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

31
1921001601 Huỳnh Thị Huyền Trân 19DKQ2 010104

1 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

32
1921001780 Nguyễn Thị Mai Trinh 19DKQ2 010104

1 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

33
1921001514 Phan Thị Cẩm Uyên 19DKQ2 010104

1 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

34
1921001672 Võ Hồng Thúy An 19DTM1 010105

1 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

35
1921001881 Nguyễn Phạm Huỳnh Anh 19DTM1 010105

1 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

36
1921004166 Lê Nguyễn Phương Anh 19DTM1 010105

1 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

4
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

37
1921001737 Hoàng Thị Minh Tâm 19DKQ1 010104

1
Chiến lược kinh doanh quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

38
2032000104 Trần Võ Như Quỳnh LTDH16KQ 010105

1 4
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

39
2032000129 Trần Thị Như Ý LTDH16KQ 010105

1 4
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Nguyễn Xuân Hiệp. ĐT : 

0908.880.839

1 1921001669 Đoàn Thị Như Ái 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

2 1921001961 Đỗ Trúc Anh 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

3 1921001655 Huỳnh Nguyễn Linh Đan 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703
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4 1921001789 Đặng Thị Thanh Hậu 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

5 1921001771 Lâm Tiểu My 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

6 1921002184 Nguyễn Ngọc Hà My 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

7 1921001608 Nguyễn Thị Quế Ngân 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

8 1921001670 Mai Huỳnh Như 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

9 1921001833 Lê Thị Tú Oanh 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

10 1921004230 Phùng Thị Thúy Phụng 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

11 1921001515 Phạm Ngọc Phương Thảo 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

12 1921003173 Hứa Thanh Thoại 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

13 1921001467 Dương Minh Thư 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

14 1921001821 Nguyễn Ngọc Minh Thư 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

15 1921001566 Hồ Trần Thương Thương 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

16 1921001536 Nguyễn Thị Ngọc Trầm 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

17 1921001752 Trương Nguyễn PhươngTrang 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

18 1921001726 Nguyễn Lê Phương Tuyền 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

19 1921001585 Trần Thị Thu Uyên 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703
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20 1921004262 Phạm Phương Uyên 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

21 1921001579 Phạm Thị Thúy Vy 19DKQ1 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

22 1921001758 Thái Giản Tường An 19DKQ2 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

23 1921001971 Nguyễn Hương Anh 19DKQ2 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

24 1921001619 Ngô Thị Hồng Duyên 19DKQ2 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

25 1921001898 Phan Minh Hằng 19DKQ2 010104
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

26 1921004192 Vũ Thị Phương Hồng 19DKQ1 010104
2 Thương mại điện tử trong kinh 

doanh 

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

27 1921001743 Hoàng Tuyết Ngân 19DKQ1 010104
2 Thương mại điện tử trong kinh 

doanh 

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

28 1921002077 Trần Thị Ngọc Thảo 19DKQ2 010104
2 Thương mại điện tử trong kinh 

doanh

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

29 1921001750 Nguyễn Thiên Thảo 19DTM1 010105
2 Thương mại điện tử trong kinh 

doanh

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

30 1921001908 Võ Nguyễn Huỳnh Lan 19DTM2 010105
2 Thương mại điện tử trong kinh 

doanh

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

31 1921004267 Lê Ngọc Thảo Vy 19DTM2 010105
2 Thương mại điện tử trong kinh 

doanh

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

32 1921004274 Lê Thị Bảo Yến 19DTM2 010105
2 Thương mại điện tử trong kinh 

doanh

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

33 1921004223 Văn Thảo Nhi 19DTM3 010105
2 Thương mại điện tử trong kinh 

doanh

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

34 1921001561 Nguyễn Ngọc Giàu 19DTM3 010105
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

35 1921004185 Lương Thị Hằng 19DTM3 010105
2 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

2
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703
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36 1821003230 Trần Thị Thuý Hằng 18DTM1 010105
2 2

Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

37 1832000325 Nguyễn Thị Tố Uyên LTDH14KQ2 010105
2 2

Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Lê Thị Giang. ĐT : 

0963.352.703

1 1921001548 Võ Thị Ngọc Bản 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

2 1921001888 Trần Sỹ Ben 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

3 1921001909 Lê Nguyễn Nguyệt Đài 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

4 1921004178 Võ Thị Thanh Diễm 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

5 1921001885 Nguyễn Thị Thùy Dung 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

6 1921001939 Nguyễn Dương Ngọc Duyên 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

7 1921002192 Quách Thị Ngọc Hân 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

8 1921002035 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

9 1921001483 Lê Trung Hiếu 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

10 1921001622 Phạm Thị Minh Hòa 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

11 1921004198 Đặng Thị Thanh Huyền 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

12 1921001973 Phan Lê Đăng Khôi 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

13 1921001732 Hoàng Thị Lan 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042
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14 1921001635 Phan Thị Ánh Liên 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

15 1921004206 Nguyễn Kiều Yến Linh 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

16 1921001964 Đinh Trịnh Bá HoàngLong 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

17 1921001892 Lê Như Phương Minh 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

18 1921004212 Võ Hoài Nam 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

19 1921001817 Lê Thị Thanh Nhàn 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

20 1921001812 Lê Thị Yến Nhi 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

21 1921001967 Bùi Thùy Nhung 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

22 1921001873 Lê Hồng Phong 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

23 1921001802 Hà Thị Phương 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

24 1921001925 Nguyễn Thị Phương Thanh 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

25 1921001595 Nguyễn Thị Minh Thư 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

26 1921002053 Nguyễn Ngọc Cao Thy 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

27 1921001963 Hồ Thị Bích Trâm 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

28 1921002085 Nguyễn Thị Huế Trân 19DTM1 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

29 1921004224 Cao Thị Huỳnh Như 19DTM2 010105
3

Quản trị Logistics

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042
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30 1921004258 Đoàn Thị Kim Tuyến 19DKQ2 010104
3

Quản trị chuỗi cung ứng

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

31 1921004199 Phan Thị Hồng Huyền 19DTM2 010105
3

Quản trị chuỗi cung ứng

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

32 1921004191 Lâm Ngọc Tú Hồng 19DLG 011114
3

Quản trị chuỗi cung ứng

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

33 1921004195 Nguyễn Thị Hương 19DLG 011114
3

Quản trị chuỗi cung ứng

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

34 1921004265 Huỳnh Thanh Vân 19DTM1 010105
3

Marketing quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

35 1921004261 Nguyễn Hoàng PhươngUyên 19DTM2 010105
3

Marketing quốc tế 

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

36 1921004269 Mai Ngọc Yến Vy 19DTM3 010105
3

Marketing quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

37 1921002012 Châu Lê Hoàng Hảo 19DTM3 010105
3 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

38 1721001107 Lê Thái Nguyên 17DTM3 010105
3 3

Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Nguyễn Thanh Hùng. ĐT 

: 0909.021.042

1 1921001993 Lê Thị Kiều Anh 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

2 1921004174 Nguyễn Thanh Bình 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

3 1921001534 Lê Thị Bích Du 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

4 1921004181 Võ Thị Thanh Duyên 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

5 1921001465 Trần Thị Thúy Hằng 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

6 1921004186 Phạm Thị Mỹ Hạnh 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985
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7 1921004188 Hồ Thị Thu Hiền 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

8 1921002062 Lê Thị Kim Hồng 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

9 1921001935 Lương Huỳnh Trang Khánh 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

10 1921001590 Trần Hà Linh 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

11 1921001597 Nguyễn Thị Thanh Loan 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

12 1921002022 Đinh Thị Khánh Ly 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

13 1921001725 Hà Thảo My 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

14 1921001871 Nguyễn Thanh Nga 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

15 1921001792 Trần Ánh Ngân 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

16 1921001907 Trần Bảo Ngọc 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

17 1921001607 Huỳnh Thị Vân Nhi 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

18 1921001851 Trần Thị Băng Nhi 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

19 1921001919 Lương Lê Nhung Phấn 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

20 1921004233 Phạm Trần Anh Quân 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

21 1921004240 Phan Chí Thanh 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

22 1921001934 Nguyễn Thanh Thảo 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985
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23 1921001563 Trương Ngọc Bảo Trân 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

24 1921004253 Đỗ Ngọc Phương Trinh 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

25 1921001511 Nguyễn Trung Tú 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

26 1921001627 Đỗ Hướng Duy Kha KimTuyến 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

27 1921001586 Trần Thị Bảo Vân 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

28 1921004271 Phan Thúy Vy 19DTM2 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

29 1921002045 Lê Thảo Anh 19DTM3 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

30 1921004170 Nguyễn Thị Thu Ba 19DTM3 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

31 1921004172 Trương Chí Bằng 19DTM3 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

32 1921001754 Nguyễn Vũ Bảo Chuyên 19DTM3 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

33 1921004177 Nguyễn Thị Diễm 19DTM3 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

34 1921001589 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19DTM3 010105
4 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

3
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

35 1721000414 Nguyễn Phạm Anh Thy 17DKQ2 010104
4 3

Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

36 1821003377 Đỗ Thanh Phương 18DKQ 010104
4 3

Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

37 1821003408 Nguyễn Thị Kim Thi 18DKQ 010104
4 3

Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Tạ Hoàng Thùy Trang. 

ĐT: 0933.640.985

Từ 

ngày 

20/6 

đến 

ngày 

31/7



1 1921004189 Nguyễn Thúy Hiền 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

2 1921001628 Nguyễn Ngọc Thúy Hoa 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

3 1921004193 Lương Mạnh Hùng 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

4 1921004200 Phạm Thị Huyền 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

5 1921001531 Thái Nguyễn Anh Khoa 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

6 1921001582 Võ Thị Mỹ Lan 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

7 1921004204 Lưu Thị Trinh Lịch 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

8 1921004205 Lê Quỳnh Linh 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

9 1921004207 Vũ Thị Phương Loan 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

10 1921001718 Hồ Thị Diễm Mi 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

11 1921004211 Lê Nhật Nam 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

12 1921004216 Đoàn Thanh Ngân 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

13 1921001824 Lê Thị Như Ngọc 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

14 1921001616 Hà Gia Nhi 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

15 1921004226 Nguyễn Thị Quỳnh Như 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

16 1921004227 Nguyễn Thành Phi 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

Từ 

ngày 

20/6 

đến 

ngày 

31/7



17 1921004229 Nguyễn Thị Diễm Phúc 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

18 1921001506 Đoàn Ngọc Quí 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

19 1921001623 Diệp Thị Kiều Thanh 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

20 1921002044 Trần Thị Tho 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

21 1921004247 Võ Diệp Minh Thư 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

22 1921001730 Cao Thị Quỳnh Trâm 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

23 1921001642 Nguyễn Lâm Huyền Trang 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

24 1921004252 Võ Thị Quỳnh Trang 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

25 1921001604 Nguyễn Thị Thủy Tú 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

26 1921004263 Trần Tố Uyên 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

27 1921001674 Nguyễn Hồng Phi Vân 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

28 1921001905 Nguyễn Trường Vũ 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

29 1921001906 Nguyễn Ngọc Như Ý 19DTM3 010105
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

30 1921004165 Cao Trần Khã Ái 19DLG 011114
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

31 1921001729 Nguyễn Phạm Trâm Anh 19DLG 011114
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

32 1921004167 Lê Thị Lan Anh 19DLG 011114
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

Từ 

ngày 

20/6 

đến 

ngày 

31/7



33 1921004168 Trần Mai Tú Anh 19DLG 011114
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

34 1921004169 Cao Ngọc Ánh 19DLG 011114
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

35 1921001577 Phạm Dương Cầm 19DLG 011114
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

36 1921001639 Trần Thanh Vũ Em 19DLG 011114
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

37 1921004190 Nguyễn Hải Hoàng 19DLG 011114
5 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

6
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

38 1821002632 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18DLG 011114
5 6

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

39 1821000896 Nguyễn Thanh Vân 18DLG 011114
5 6

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Lê Quang Huy. ĐT : 

0908.825.889

1 1921001902 Trương Minh TrườngHuy 19DLG 011114
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

2 1921004203 Đỗ Thị Mỹ Lệ 19DLG 011114
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

3 1821001020 Lương Ly Ly 19DLG 011114
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

4 1921001911 Nguyễn Thị Thanh Ngân 19DLG 011114
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

5 1921004219 Hồ Thị Yến Ngọc 19DLG 011114
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

6 1921004221 Võ Thị Ngọc 19DLG 011114
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

7 1921004222 Trần Yến Nhi 19DLG 011114
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

8 1921001960 Nguyễn Thị Quyên 19DLG 011114
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

Từ 

ngày 

20/6 

đến 

ngày 

31/7

Từ 

ngày 

20/6 

đến 

ngày 

31/7



9 1921004246 Nguyễn Ngọc Minh Thư 19DLG 011114
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

10 1921006058 Nguyễn Đặng Song Thư 19DLG 011114
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

11 1921001920 Mai Lê Quỳnh Trâm 19DLG 011114
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

12 1921001533 Phan Thanh Tuyền 19DLG 011114
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

13 1921001832 Võ Lê Hoàng Uyên 19DLG 011114
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế                                        

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

14 1921004256 Nguyễn Thị Xuân Trúc 19DLG 011114
6

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác 

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

15 1921001676 Nguyễn Thanh Tuấn 19DLG 011114
6

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

16 1921004266 Trần Bích Vân 19DLG 011114
6

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

17 1921001860 Lê Thị Thanh Tuyền 19DTM1 010105
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

18 1921001652 Huỳnh Thị Tuyết Vy 19DTM1 010105
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

19 1921004270 Nguyễn Khánh Vy 19DTM1 010105
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

20 1921002050 Đặng Thị Ngọc Xuyên 19DTM1 010105
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

21 1921001779 Trà Thị Hồng Yến 19DTM1 010105
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

22 1921001523 Trần Thị Minh Anh 19DTM2 010105
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

23 1921001834 Nguyễn Thị Huyền Trang 19DTM1 010105
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

24 1921004257 Huỳnh Thanh Tú 19DTM1 010105
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế 

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386



25 1921001552 Lê Ngọc Thiên Ngân 19DKQ2 010104
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

26 1921001778 Ngô Ngọc Kim Ngân 19DKQ2 010104
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

27 1921001861 Phạm Nguyễn Huỳnh ThảoNguyên 19DKQ2 010104
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

28 1921001700 Phạm Văn Trên 19DTM1 010105
6 Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

7
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

29 1921001520 Lâm Thị Hồng Hạnh 19DKQ2 010104
6 7

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

30 1921001689 Lê Phan Thảo Ngân 19DKQ2 010104
6 7

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

31 1921001570 Dương Bảo Ngọc 19DKQ2 010104
6 7

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

32 1921001576 Trần Ngọc Yến Nguyên 19DKQ2 010104
6 7

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

33 1921001646 Phùng Thị Huỳnh Như 19DKQ2 010104
6 7

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

34 1921001731 Tô Ngọc Bảo Trân 19DKQ2 010104
6 7

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

35 1921001615 Nguyễn Thị Thùy Trang 19DLG 011114
6 7

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

36 1621003663 Trương Anh Hào 16DKQ2 010104
6 7

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

37 1721001136 Huỳnh Kiều Oanh 17DKQ2 010104
6 7

Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Trần Thị Lan Nhung. ĐT 

: 0935.980.386

1 1921002081 Mai Thị Thúy Duy 19DKQ1 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

2 1921001657 Lâm Dương Mỹ Duyên 19DKQ1 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

Từ 

ngày 

20/6 

đến 

ngày 

31/7



3 1921001704 Nguyễn Gia Hân 19DKQ1 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

4 1921002080 Mai Nguyễn Ngọc Hân 19DKQ1 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

5 1921002061 Trần Thị Thu Hằng 19DKQ1 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

6 1921004215 Đặng Trần Kim Ngân 19DKQ1 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

7 1921004220 Nguyễn Trần Như Ngọc 19DKQ1 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

8 1921001938 Phạm Yến Nhi 19DKQ1 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

9 1921001741 Trương Phúc Uyên Phương 19DKQ1 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

10 1921001950 Nguyễn Thanh Phương 19DKQ1 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

11 1921001782 Trần Lê Như Quỳnh 19DKQ1 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

12 1921004234 Võ Khánh Quỳnh 19DKQ1 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

13 1921001825 Nguyễn Thanh Trúc 19DKQ1 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

14 1921004176 Mai Thị Anh Đào 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu 

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

15 1921003164 Doanh Thị Diệp 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu 

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

16 1921001684 Hoàng Ánh Dương 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu 

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

17 1921001580 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

18 1921001820 Võ Hồng Gấm 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu 

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

Từ 

ngày 

20/6 

đến 

ngày 

31/7



19 1921004210 Trần Nguyễn Hà My 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu 

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

20 1921001638 Nguyễn Khánh Ngân 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

21 1921001666 Bùi Thị Hồng Nhung 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

22 1921001876 Trần Văn Quyết 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

23 1921001972 Nguyễn Như Quỳnh 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

24 1921001503 Cao Ngọc Trâm 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu  

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

25 1921001683 Nguyễn Kim Bảo Uyên 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu 

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

26 1921001904 Nguyễn Phương Uyên 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu  

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

27 1921004268 Lương Thị Tiểu Vy 19DKQ2 010104
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu 

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

28 1921001706 Trần Thị Ngọc Ánh 19DTM2 010105
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

29 1921001891 Phạm Thị Khánh Băng 19DTM2 010105
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

30 1921001826 Phạm Lê Hậu 19DTM2 010105
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

31 1921001746 Dư Trung Hiếu 19DTM2 010105
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

32 1921001664 Nguyễn Thị Gia Nghi 19DTM2 010105
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

33 1921004238 Nguyễn Thị Hồng Thắm 19DTM2 010105
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

34 1921001693 Nguyễn Thị Minh Thư 19DTM2 010105
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062



35 1921001709 Lê Hoàng Huy Vũ 19DTM2 010105
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

36 1921001884 Nguyễn Thị Kim Xuyến 19DTM2 010105
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

37 1921001602 Nguyễn Đức Thanh Nhàn 19DTM3 010105
7 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
Tiết 11 

(18h)
Quận 7

Mai Xuân Đào. ĐT : 

0903.302.062

1 1921001819 Trần Thị Bích Trân 19DTM3 010105
8 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

2 1921004255 Nguyễn Thị Phương Trinh 19DTM3 010105
8 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

3 1921004182 Nguyễn Văn Tàu Em 19DLG 011114
8 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

4 1921004184 Lê Thị Hà 19DLG 011114
8 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

5 1921002000 Nguyễn Thị Thùy Linh 19DLG 011114
8 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

6 1921001877 Nguyễn Thị Tố Như 19DLG 011114
8 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

7 1921001801 Nguyễn Hữu Thái 19DLG 011114
8 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

8 1921004260 Lê Nhã Uyên 19DLG 011114
8 Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

9 1921001591 Thái Thị Xuân Duyên 19DKQ1 010104
8

Thanh toán quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

10 1921001756 Nguyễn Thị Kim Uyên 19DKQ1 010104
8

Thanh toán quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

11 1921001759 Hứa Thái Thanh Vy 19DKQ2 010104
8

Thanh toán quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

12 1921001632 Trần Nguyệt Hà 19DTM1 010105
8

Thanh toán quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

Từ 

ngày 

20/6 

đến 

ngày 

31/7



13 1921001798 Đào Hồ Ngọc Khánh 19DTM1 010105
8

Thanh toán quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

14 1921002075 Nguyễn Thị Trọng 19DTM1 010105
8

Thanh toán quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

15 1921001573 Bùi Quỳnh Anh 19DTM3 010105
8

Thanh toán quốc tế

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

16 1921001701 Phạm Tuyết Sương 19DKQ2 010104
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

17 1921001965 Trần Thị Thanh Lam 19DTM2 010105
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

18 1921004228 Huỳnh Triệu Phúc 19DTM2 010105
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

19 1921001641 Bùi Chi Hiên 19DTM3 010105
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

20 1921001899 Lê Thị Thanh Tính 19DTM3 010105
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

21 1921004273 Trương Trần Huyền Vy 19DTM3 010105
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

22 1921001842 Phan Kim Châu 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

23 1921001845 La Thị Quỳnh Giao 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

24 1921001539 Lê Thị Hồng Hạnh 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

25 1921001720 Huỳnh Thị Kim Kha 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

26 1921001603 Thái Mỹ Kim 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

27 1921002064 Mai Yến Lan 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

28 1921004225 Đinh Nguyễn Quỳnh Như 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

Từ 

ngày 

20/6 

đến 

ngày 
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29 1921001493 Kiều Thị Yến Oanh 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

30 1921001721 Phan Ngọc Bảo Quyên 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

31 1921001867 Nguyễn Thị Như Quỳnh 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

32 1921001508 Nguyễn Thị Thanh Sương 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

33 1921004235 Võ Nguyên Tài 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

34 1921001966 Nguyễn Thị Hồng Thắm 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

35 1921001868 Trần Nguyễn Thu Thảo 19DLG 011114
8

Các Lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

36 1921001929 Hà Phan Hoài Thương 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

37 1921001707 Nguyễn Ngọc Minh Trang 19DLG 011114
8

Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

4
Tiết 11 

(18h)
Thủ Đức

Trần Thị Trà Giang. ĐT : 

0908.404.770

Tổng Số : 301 sinh viên

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TS. Nguyễn Xuân Hiệp

Từ 

ngày 

20/6 

đến 

ngày 

31/7
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